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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu I. (2,0 điểm)
Nêu ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Thuốc của nhà văn Lỗ Tấn.
Câu II. (3,0 điểm) 
“Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”
Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.

PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b)

Câu III.a Theo chương trình chuẩn (5,0 điểm)
Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. 

Câu III.b Theo chương trình nâng cao (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng Lor-ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

      TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN
            
	HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn
	2,0

	
	1
	- Chiếc bánh bao tẩm máu người là phương thuốc chữa bệnh lao. Với tầng nghĩa này, chủ đề tư tưởng của truyện chỉ có thể là chống mê tín dị đoan.
	0,5

	
	2
	- Mọi người phải giác ngộ được rằng: thuốc ở đây chỉ là thuốc độc. Người Trung Quốc phải tỉnh giấc, không được “ngủ mê trong cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ”. 
	0,75

	
	3
	- Phải tìm ra một phương thuốc làm cho quần chúng giác ngộ cách mạng và làm cho cách mạng gắn bó với quần chúng.
	0,75

	II
	
	« Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi »

Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
	3,0

	
	1
	- Giải thích câu nói :

         + Những gì “thuộc về con người” : Bao gồm tất cả cái tốt, sự cao cả và cái xấu, sự tầm thường.

         + Nội dung câu nói mang tính nhân văn sâu sắc, nhấn mạnh tính chất phổ biến của con người.
	0,5

	
	2
	- Bàn luận : 

    + Mỗi người có thể có hai mặt : Tốt – xấu. Có thể mắc phải sai lầm hoặc có khả năng vươn tới những điều lớn lao, cao cả.

    +Tuy nhiên, trong thực tế một số người tỏ thái độ cực đoan (hoặc coi thường, hoặc quá đề cao) đối với hai mặt trong mỗi con người. Một số khác lại quá khắc kỉ với chính mình, hoặc không dám vươn lên để chiếm lĩnh các đỉnh cao trong đời sống.
	1,0

1,0

	
	3
	- Bài học nhận thức và hành động : 

    + Biết kiềm chế những dục vọng, những ước muốn tầm thường của bản thân ; Tự tin vào bản thân để vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao.

    + Biết chấp nhận, cảm thông, thấu hiểu đối với nhười khác.   
	0,5

	III.a
	
	Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. 
	5,0

	
	1
	Vài nét về tác giả và tác phẩm

- Vài nét về tác giả

- Vài nét về tác phẩm
	0,5 



	
	2
	Phân tích
	4,0

	
	
	- Một người có ngoại hình xấu, thô, với cuộc sống lam lũ, vất vả, những lo toan trong cuộc sống mưu sinh.
	0,5

	
	
	- Sức chịu đựng và sự hy sinh thầm lặng của người đàn bà hàng chài làm nhiều người ngỡ ngàng

+ Bị chồng đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn cam chịu, nhẫn nhục, không kêu rên, không chống trả và cũng không chaỵ trốn.

+ Chị chấp nhận những đòn roi như một phần cuộc đời mình; chấp nhận nó như cuộc sống của người đi biển phải đương đầu với sóng gió.

+ Người đàn bà ấy cũng rất tự trọng và có lòng thương con vô bờ: 

    * Biết được hành động vũ phu của chồng bị thằng Phác và người khách lạ (Phùng) chứng kiến, chị đã “vừa đau đớn, vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã”. Chị chấp nhận bị đánh, chỉ xin chồng đánh ở trên bờ, đừng để các con nhìn thấy.                  

    * Chị sống cho con chứ không phải cho mình.
	0,5

0,5

1,0

	
	
	- Người đàn bà làng chài đã giúp cho chánh án Đẩu và nghệ sĩ Phùng ngộ ra nhiều điều 
	1,0

	
	3
	Đánh giá chung về nhân vật : Nhân vật người đàn bà làng chài là một hình tượng nhân vật được xây dựng thành công với cái nhìn đa chiều, là hình tượng nghệ thuật có nhiều sức gợi
	0,5

	III.b
	
	Cảm nhận về hình tượng Lor-ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca
	5,0

	
	1
	Giới thiệu về tác giả Thanh Thảo, bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca và hình tượng Lor-ca trong bài thơ :

- Vài nét về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu hình tượng Lor-ca  
	0,5



	
	2
	Cảm nhận về hình tượng Lor-ca
	4,0

	
	
	- Một nghệ sĩ tự do, người chiến sĩ chiến đấu cho nền dân chủ đơn độc trong một thế giới bạo tàn (đoạn 1)
	1,0

	
	
	- Một số phận bi thảm, phải chịu cái chết oan khuất (đoạn 2)
	1,5

	
	
	- Một tâm hồn bất diệt (đoạn 3,4)
	1,5

	
	3
	 Đánh giá, nhận xét 
	1,0

	
	
	- Hình tượng Lor-ca được xây dựng với một bút pháp độc đáo, mang phong cách hiện đại, đậm chất tượng trưng – siêu thực. Xây dựng hình tượng Lor-ca bằng việc sử dụng chính phong cách thơ Lor-ca là dụng ý nghệ thuật của Thanh Thảo
	0,5

	
	
	- Qua hình tượng Lor-ca, tác giả thể hiện sự đồng cảm, ngưỡng mộ, tiếc thương đối với một nghệ sĩ tài hoa.
	0,5

	Lưu ý chung : Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu về kiến thức đã nêu và phải đáp ứng yêu cầu về kĩ năng đối với từng câu.


